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STT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Học hàm, 
học vị 

Chức vụ, đơn vị công tác  

1.  Cao Hưng Thái 26/11/1962 Nam TS.DS Hưu trí - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế 

2.  Dương Xuân An  30/7/1963 Nam Ths.DS Hưu trí- Nguyên Phó Cục trưởng Cục QL Dược -Nguyên Phó Chánh Thanh tra  Bộ 
Y tế 

3.  Trương Văn Tuấn 16/06/1954 Nam PGS.TS Hưu trí - Chủ tịch Hội Dược sĩ BV TP.HCM 

4.  Nguyễn Huy Quang 05/02/1961 Nam TS.LG Hưu trí - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế 

5.  Vũ Tuấn Cường 09/06/1966 Nam DSCKII Cục trưởng Cục QL Dược Bộ Y tế 

6.  Nguyễn Trọng Khoa 21/11/1969 Nam TS.BS Phó Cục trưởng Cục QL Khám chữa bệnh Bộ Y tế 

7.  Nguyễn Văn Hùng 16/8/1960 Nam PGS.TS Hưu trí - Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐH YD Hải phòng 

8.  Nguyễn Hải Nam 20/11/1972 Nam GS.TS Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội 

9.  Vũ Văn Giáp 15/8/1977 Nam PGS.TS Phó Giám đốc BV Bạch Mai 

10.  Nguyễn Quốc Bình 04/01/1973 Nam TS.DS Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

11.  Nguyễn Đức Trung 09/01/1974 Nam TS.DS Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Chủ tịch Hội Dược Bệnh 
viện Hà Nội 

12.  Phan Quỳnh Lan 07/02/1974 Nữ TS.DS Giám đốc Khối Dược hệ thống y tế Vinmec 

13.  Nguyễn Thị Hồng Hà 20/03/2071 Nữ TS.DS Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Nhi Trung ương  

14.  Nguyễn Khánh Phương 22/7/1972 Nữ TS.DS Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế 

15.  Vũ Nữ Anh 24/7/1984 Nữ ThS.DS Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế 

16.  Trần Thành Đạo 10/11/1964 Nam GS.TS Hiệu trưởng trường Dược, Đại học Y Dược TP HCM 

17.  Nguyễn Thị Thu Thủy 11/06/1982  Nữ PGS.TS Phó Hiệu trưởng Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng 



2 
 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính 

Học hàm, 
học vị 

Chức vụ, đơn vị công tác  

 

18.  Vũ Đình Tiến 23/10/1975 Nam DSCKII Phó GĐ kiêm Trưởng Khoa Dược BV K 

19.  Nguyễn Quyền 15/03/1964 Nam DSCKI Hưu trí - Nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra Bộ Y tế 

20.  Đặng Nguyễn Đoan 
Trang 

30/9/1977 Nữ PGS.TS Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Dược sĩ Bệnh 
viện TP. Hồ Chí Minh 

21.  Phạm Thị Thúy Vân 08/12/1973 Nữ PGS.TS Trưởng Khoa Dược lý - Dược Lâm sàng, Trường Đại học Dược Hà Nội  
 

22.  Nguyễn Trung Nghĩa 02/11/1978 Nam TS.DS Trưởng khoa Dược Bệnh viện E 

23.  Trương Văn Đạt 18/02/1988 Nam TS.DS Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Bộ Y tế 

24.  Tô Hoài Nam 22/04/1974 Nan Ths.DSCKII Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP. Hà Nội 

25.  Lê Ngọc Danh 04/02/1974 Nam ThS.DS Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế TP.HCM 

26.  Trần Hữu Nhật Duy 10/5/1987 Nam DSCKI Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Huế  

27.  Nguyễn Tấn Sĩ  09/10/1970 Nam DSCKI Trưởng đơn vị DLS, Khoa Dược BV C Đà Nẵng 

28.  Phạm Thành Suôl 10/12/1967 Nam PGS.TS Trưởng khoa Dược Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 

29.  Nguyễn Quỳnh Hoa 29/3/1974 Nữ PGS.TS Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Phenikaa 

30.  Đào Duy Kim Ngà 29/4/1978 Nữ DSCKII Trưởng phòng QL Dược cấp cao Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ 

 


